
1/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 208/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203727354 Trần Khả Ái MKT 404 B K27VTD

2 27203737428 Trần Nguyễn Hồng Ân MKT 404 B K27VTD

3 27202141778 Đặng Thị Vân Anh MKT 404 B K27QTM

4 27202253341 Phạm Thị Lan Anh MKT 404 B K27QTM

5 27202637296 Bùi Phan Quỳnh Anh MKT 404 B K27QTM

6 27212238211 Lê Tuấn Anh MKT 404 B K27QTM

7 27214727821 Vũ Ngọc Anh MKT 404 B K27VTD

8 27202202341 Đặng Thị Ngọc Ánh MKT 404 B K27QTM

9 27203722318 Hồ Phan Phi Ánh MKT 404 B K27VTD

10 27207033074 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MKT 404 B K27QTM

11 26212135197 Trần Viết Bảo MKT 404 B K26QTM

12 27213744047 Nguyễn Văn Bảo Bảo MKT 404 B K27VTD

13 27203700303 Hoàng Thị Yến Bình MKT 404 B K27VTD

14 27212253501 Lương Hoàng Châu MKT 404 B K27QTM

15 27203728581 Nguyễn Thị Diệp Chi MKT 404 B K27VTD

16 27214341355 Thái Văn Anh Đảm MKT 404 B K27QTM

17 27214334458 Nguyễn Thọ Đạt MKT 404 B K27QTM

18 27203733101 Võ Thị Thuỳ Diễm MKT 404 B K27VTD

19 27212832870 Phạm Huyền Diệp MKT 404 B K27QTD

20 26212232735 Nguyễn Xuân Diệu MKT 404 B K26QTM

21 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MKT 404 B K27QTM

22 27203739216 Nguyễn Thị Minh Diệu MKT 404 B K27VTD

23 27202246932 Nguyễn Thị Kim Dung MKT 404 B K27QTM

24 27212246970 Lê Bá Duy MKT 404 B K27QTM
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2/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 208/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213780004 Bùi Hoài Duy MKT 404 B K27VTD

2 26202231855 Bùi Võ Hoàng Giang MKT 404 B K26QTM

3 27203739890 Trương Trà Giang MKT 404 B K27VTD

4 27213733196 Phan Minh Quỳnh Giao MKT 404 B K27VTD

5 27202254099 Lê Thị Ngọc Hà MKT 404 B K27QTM

6 27203738174 Đặng Ngọc Hà MKT 404 B K27VTD

7 26218633282 Nguyễn Tô Hải MKT 404 B K26VTD

8 26202832658 Trần Thị Thu Hằng MKT 404 B K26QTD

9 27202235960 Lê Thị Hạnh MKT 404 B K27QTM

10 26212128467 Lê Công Nguyên Hào MKT 404 B K26QTM

11 26202226324 Phan Thị Hậu MKT 404 B K26QTM

12 27202201114 Nguyễn Thị Thanh Hiền MKT 404 B K27QTM

13 27203724435 Vũ Thúy Hiền MKT 404 B K27VTD

14 27213729977 Nguyễn Văn Hoàng MKT 404 B K27VTD

15 26212234816 Nguyễn Lương Hưng MKT 404 B K26QTM

16 27212121719 Nguyễn Ngọc Hưng MKT 404 B K27VTD

17 26212234492 Lê Tấn Anh Huy MKT 404 B K26QTM

18 27213734749 Đoàn Quốc Huy MKT 404 B K27VTD

19 27213743060 Phan Nguyễn Gia Huy MKT 404 B K27VTD

20 27202201113 Mai Thị Thu Huyền MKT 404 B K27VTD

21 27212245065 Võ Việt Kha MKT 404 B K27QTM

22 27212200322 Nguyễn Khang MKT 404 B K27QTM

23 27213732252 Nguyễn Ngọc Mai Khanh MKT 404 B K27VTD

24 27212137332 Nguyễn Ngọc Khánh MKT 404 B K27VTD

25 27212137672 Trần Nguyên Khoa MKT 404 B K27VTD
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3/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 208/3  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213700121 Huỳnh Đăng Khoa MKT 404 B K27VTD

2 27207222203 Đinh Thị Kim Lan MKT 404 B K27QTM

3 27202849808 Phạm Thị Ánh Liễu MKT 404 B K27QTD

4 27202201474 Trần Thị Hoài Linh MKT 404 B K27QTM

5 27202202901 Nguyễn Thị Thuỳ Linh MKT 404 B K27QTM

6 27202238778 Phan Nguyễn Huyền Linh MKT 404 B K27QTM

7 27203724400 Bùi Ngọc Khánh Linh MKT 404 B K27VTD

8 27203735945 Lê Thị Hiểu Linh MKT 404 B K27VTD

9 27213700204 Mai Nguyên Long MKT 404 B K27VTD

10 27217238610 Phan Đăng Lực MKT 404 B K27VTD

11 27202246827 Phan Thị Cẩm Ly MKT 404 B K27QTM

12 26202242244 Đậu Thị Ngọc Mai MKT 404 B K26QTM

13 27203734366 Trần Phương Mai MKT 404 B K27VTD

14 27203734556 Lê Thị Hồng Minh MKT 404 B K27VTD

15 27203730656 Phạm Thị Hoài My MKT 404 B K27VTD

16 27212138364 Lê Văn Nam MKT 404 B K27VTD

17 27213745208 Đỗ Thanh Nga MKT 404 B K27VTD

18 27203700275 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân MKT 404 B K27VTD

19 27207234590 Lê Nguyễn Tuyết Ngân MKT 404 B K27VTD

20 27213724134 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân MKT 404 B K27VTD

21 27203103114 Nguyễn Thị Thảo Nguyên MKT 404 B K27QTM

22 27202224934 Mai Thị Nhàn MKT 404 B K27QTM

23 27202237121 Trần Thị Thanh Nhàn MKT 404 B K27QTM

24 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân MKT 404 B K26QTD

25 27202201261 Hà Thị Hoài Nhi MKT 404 B K27QTM
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4/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 208/4  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202202513 Lâm Yến Nhi MKT 404 B K27QTM

2 27202248554 Trần Nguyễn Tuyết Nhi MKT 404 B K27QTM

3 27203743987 Cáp Thị Yến Nhi MKT 404 B K27VTD

4 27203738485 Hồ Nguyễn Hoài Nhơn MKT 404 B K27VTD

5 27202200749 Đỗ Thị Hồng Nhung MKT 404 B K27QTM

6 27202232327 Trương Thị Hồng Nhung MKT 404 B K27QTM

7 27202244012 Phạm Thị Thúy Ni MKT 404 B K27QTM

8 27213721703 Phạm Khang Ninh MKT 404 B K27VTD

9 27203738762 Đinh Nguyễn Lâm Oanh MKT 404 B K27VTD

10 27212253529 Nguyễn Lê Diệu Oanh MKT 404 B K27QTM

11 27202242715 Dương Thị Kim Phúc MKT 404 B K27QTM

12 27212241273 Võ Hoàng Phúc MKT 404 B K27QTM

13 27202202293 Nguyễn Thị Phương MKT 404 B K27QTM

14 27202237542 Nguyễn Thị Minh Phương MKT 404 B K27QTM

15 27218053833 Nguyễn Vũ Hoàng Phượng MKT 404 B K27QTM

16 27212249903 Lê Hồ Minh Quốc MKT 404 B K27QTM

17 27203727200 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 B K27VTD

18 27203731401 Trần Thị Như Quỳnh MKT 404 B K27VTD

19 27211339162 Lê Đặng Ngọc Sang MKT 404 B K27VTD

20 27213742391 Nguyễn Anh Tài MKT 404 B K27VTD

21 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 404 B K27QTM

22 27202232203 Trần Thị Bích Thảo MKT 404 B K27QTM

23 27202242918 Bùi Thị Ánh Thảo MKT 404 B K27QTM

24 27203700117 Nguyễn Phương Thảo MKT 404 B K27VTD

25 27213720184 Trần Đức Thiện MKT 404 B K27VTD
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5/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 213/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213754069 Hồ Viết Anh Thông MKT 404 B K27VTD

2 27203733145 Võ Thị Bích Thương MKT 404 B K27VTD

3 27203736721 Trần Thị Thiện Thương MKT 404 B K27VTD

4 27203700578 Lê Diệu Thúy MKT 404 B K27VTD

5 27212245613 Văn Diệp Thúy MKT 404 B K27QTM

6 27202251865 Bùi Biên Thùy MKT 404 B K27QTM

7 27212246140 Phạm Thu Thủy MKT 404 B K27QTM

8 27202231264 Trần Thị Quỳnh Tiên MKT 404 B K27QTM

9 26213435558 Hoàng Tấn Toàn MKT 404 B K27VTD

10 27213701679 Trần Thy Trâm MKT 404 B K27VTD

11 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MKT 404 B K27QTM

12 27202245075 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 404 B K27QTM

13 27202802833 Nguyễn Hà Trang MKT 404 B K27QTD

14 27203738917 Hoàng Thị Huyền Trang MKT 404 B K27VTD

15 27203701032 Nguyễn Thị Anh Trinh MKT 404 B K27VTD

16 27213740175 Hoàng Mai Anh Tuấn MKT 404 B K27VTD

17 27213743591 Nguyễn Thanh Tuyền MKT 404 B K27VTD

18 27207228136 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 404 B K27QTM

19 27202236915 Nguyễn Tố Uyên MKT 404 B K27QTM

20 27202835847 Lưu Thị Hoàng Uyên MKT 404 B K27QTD

21 26202231342 Nguyễn Thị Thảo Vi MKT 404 B K26QTM

22 27213727323 Mai Đức Việt MKT 404 B K27VTD

23 27212236299 Phạm Quang Vinh MKT 404 B K27QTM

24 27217031287 Nguyễn Đôn Vinh MKT 404 B K27VTD
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6/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 213/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212242818 Trần Thanh Vọng MKT 404 B K27QTM

2 27203727039 Lê Phan Ngọc Vy MKT 404 B K27VTD

3 27213753904 Trần Ngọc Tường Vy MKT 404 B K27VTD

4 27203744608 Huỳnh Thị Như Ý MKT 404 B K27VTD

5 27213700249 Lê Đặng Thanh Yên MKT 404 B K27VTD

6 27203722384 Nguyễn Thị Tú An MKT 404 D K27VTD

7 27213703163 Nguyễn Thanh An MKT 404 D K27VTD

8 27213702431 Nguyễn Quốc Anh MKT 404 D K27VTD

9 27213743979 Nguyễn Quỳnh Anh MKT 404 D K27VTD

10 27212237673 Lê Văn Ánh MKT 404 D K27QTM

11 27212243653 Lê Văn Bảo MKT 404 D K27QTM

12 26202232272 Lê Minh Châu MKT 404 D K26HP-QTM

13 27203727374 Nguyễn Linh Chi MKT 404 D K27VTD NỢ HP

14 27213702334 Đỗ Phạm Quỳnh Chi MKT 404 D K27VTD

15 27202221612 Trần Thị Anh Đài MKT 404 D K27QTM

16 27213701943 Lê Tự Đạt MKT 404 D K27VTD

17 27213738601 Nguyễn Mai Thành Đạt MKT 404 D K27VTD

18 27203745813 Trần Thị Huyền Diệu MKT 404 D K27VTD

19 27203702571 Trần Thị Thuỳ Dung MKT 404 D K27VTD

20 27213749928 Nguyễn Văn Thái Dương MKT 404 D K27VTD

21 27202142132 Nguyễn Đức Duy MKT 404 D K27VTD

22 27207227507 Đặng Thị Thuỳ Duy MKT 404 D K27VTD

23 27213702624 Dương Phương Duy MKT 404 D K27VTD

24 27213721661 Lê Phước Bảo Duy MKT 404 D K27VTD
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7/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 214/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213753351 Trịnh Ngọc Hải MKT 404 D K27VTD

2 27212124178 Phan Vy Bảo Hân MKT 404 D K27VTD

3 27202437499 Trương Thị Nguyệt Hằng MKT 404 D K27QTM

4 27213746075 Phạm Tấn Hậu MKT 404 D K27VTD

5 26203724695 Lê Thị Diệu Hiền MKT 404 D K26VTD

6 27202202662 Hồ Thị Thu Hiền MKT 404 D K27QTM

7 27203740106 Nguyễn Ngọc Thúy Hiền MKT 404 D K27VTD

8 27212237336 Huỳnh Bá Hiệu MKT 404 D K27VTD

9 27213750002 Phạm Đình Hòa MKT 404 D K27VTD

10 27203727769 Lê Thị Bích Hợp MKT 404 D K27VTD

11 27212233528 Đỗ Quang Hưng MKT 404 D K27QTM

12 27213728552 Nguyễn Đông Hưng MKT 404 D K27VTD

13 26204334096 Phan Nguyên Hương MKT 404 D K27QTM

14 27207220609 Dương Thị Mai Hương MKT 404 D K27QTM

15 27212223580 Nguyễn Gia Huy MKT 404 D K27QTM

16 27212224049 Ngô Ngọc Huy MKT 404 D K27QTM

17 27213741565 Lê Nguyễn Anh Huy MKT 404 D K27VTD

18 27203702322 Trần Thị Ngọc Huyền MKT 404 D K27VTD

19 27203727127 Trần Uyển Khanh MKT 404 D K27VTD

20 27212202786 Lê Thọ Quốc Khanh MKT 404 D K27QTM

21 27212240220 Đinh Thanh Nam Khánh MKT 404 D K27QTM

22 27213735458 Cao Xuân Khánh MKT 404 D K27VTD

23 27213753009 Nguyễn Anh Khoa MKT 404 D K27VTD

24 27218639469 Nguyễn Văn Kiên MKT 404 D K27QTM
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8/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 214/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27213740503 Ngô Tuấn Kiệt MKT 404 D K27VTD

2 27202231240 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 404 D K27QTM

3 27203702320 Đại Diệu Ngọc Linh MKT 404 D K27VTD

4 27203723107 Đặng Thị Thuỳ Linh MKT 404 D K27VTD

5 27203750074 Trần Thị Mai Linh MKT 404 D K27VTD

6 27202227097 Lê Thị Loan MKT 404 D K27QTM

7 27213742589 Tống Hải Long MKT 404 D K27VTD

8 27203702173 Nguyễn Thị Minh Lý MKT 404 D K27VTD NỢ HP

9 27203750140 Phạm Thị Mai MKT 404 D K27VTD

10 27212237100 Lê Quang Minh MKT 404 D K27QTM

11 26203532240 Bùi Thị Thu My MKT 404 D K27QTM

12 26207235000 Đinh Thị My MKT 404 D K26QTM

13 27203750143 Nguyễn Thị Diệu My MKT 404 D K27VTD

14 27208627502 Trần Thảo My MKT 404 D K27VTD

15 27212254149 Nguyễn Trà My MKT 404 D K27QTM

16 27202220935 Mai Ly Na MKT 404 D K27QTM

17 27213733599 Nguyễn Hoàng Bảo Nam MKT 404 D K27VTD

18 27203731538 Lê Thị Mai Ngân MKT 404 D K27VTD

19 27213701424 Nguyễn Phan Thu Ngân MKT 404 D K27VTD

20 27202243141 Trần Mỹ Ngọc MKT 404 D K27VTD

21 27203745502 Thái Thị Như Ngọc MKT 404 D K27VTD

22 27212845786 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc MKT 404 D K27QTD

23 27212238194 Bùi Thị Phúc Nguyên MKT 404 D K27QTM

24 27212202521 Nguyễn Ánh Nhân MKT 404 D K27HP-QTM
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9/18

MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật MKT 404 D K26QTM

2 27202235038 Trịnh Thị Mỹ Nhi MKT 404 D K27QTM

3 27203750210 Phan Hà Nhi MKT 404 D K27VTD

4 27203738385 Phạm Huỳnh Như MKT 404 D K27VTD

5 27212201111 Lê Phương Hồng Nhung MKT 404 D K27QTM

6 27202241600 Phạm Hoàng Ny MKT 404 D K27QTM

7 27203702016 Nguyễn Lê Kiều Oanh MKT 404 D K27VTD

8 27203702438 Trần Thị Kim Oanh MKT 404 D K27VTD

9 27212253748 Trương Mai Oanh MKT 404 D K27VTD

10 27201243942 Trần Thị Thu Phương MKT 404 D K27VTD

11 27202201914 Ngô Thanh Phương MKT 404 D K27QTM

12 27213738930 Đỗ Hoàng Phương MKT 404 D K27VTD

13 27203750330 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 D K27VTD

14 27204322424 Phạm Thị Như Quỳnh MKT 404 D K27QTM

15 27204327044 Bùi Trần Ngọc Quỳnh MKT 404 D K27VTD

16 27203743904 Lê Thị Thanh Tâm MKT 404 D K27VTD

17 27213753755 Phan Minh Thái MKT 404 D K27VTD

18 27202238551 Trịnh Thị Thảo MKT 404 D K27QTM

19 27202851115 Huỳnh Trần Xuân Thảo MKT 404 D K27QTD

20 27207246252 Hồ Thị Anh Thư MKT 404 D K27QTM

21 27213733207 Nguyễn Thái Quỳnh Thương MKT 404 D K27VTD

22 27203752997 Phạm Thị Kim Thuỳ MKT 404 D K27VTD

23 27202251868 Nguyễn Thị Diễm Thùy MKT 404 D K27QTM

24 27203750451 Rơ Lan Thu Thủy MKT 404 D K27VTD

25 27202202452 Trần Thùy Trang MKT 404 D K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203735758 Dương Thùy Trang MKT 404 D K27VTD

2 27202239032 Trần Thị Mỹ Trinh MKT 404 D K27QTM

3 27213720087 Nguyễn Đình Bảo Trọng MKT 404 D K27VTD

4 27213740428 Trần Quốc Trung MKT 404 D K27VTD

5 27202120328 Nguyễn Thị Cẩm Tú MKT 404 D K27HP-QTM

6 27212239060 Nguyễn Ngọc Tuân MKT 404 D K27QTM

7 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn MKT 404 D K27QTM

8 27212240122 Trần Văn Tuấn MKT 404 D K27QTM

9 27213744092 Trần Thanh Tùng MKT 404 D K27VTD

10 27213730338 Nguyễn Kiết Tường MKT 404 D K27VTD

11 27203738544 Nguyễn Thị Thủy Tuyên MKT 404 D K27VTD

12 27202238437 Trần Thị Thanh Tuyền MKT 404 D K27QTM

13 27213737463 Trần Cao Bá Tỷ MKT 404 D K27VTD

14 27213722046 Đinh Văn Văn MKT 404 D K27VTD

15 27203745888 Phạm Thị Thúy Vy MKT 404 D K27VTD

16 27203702697 Hồ Thị Thanh Xuân MKT 404 D K27VTD

17 27203130074 Bùi Thị Như Ý MKT 404 D K27QTM

18 27213753393 Đoàn Công Ý MKT 404 D K27VTD

19 27202235682 Trần Phương Hải Yến MKT 404 D K27QTM

20 27202229331 Tôn Nữ Bình An MKT 404 H K27QTM

21 27212246678 Nguyễn Thiên An MKT 404 H K27QTM NỢ HP

22 27212246679 Nguyễn Văn An MKT 404 H K27QTM

23 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh MKT 404 H K27QTD

24 27212243980 Nguyễn Tuấn Anh MKT 404 H K27QTM

25 27212202313 Nguyễn Trần Quốc Bảo MKT 404 H K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202222363 Nguyễn Thị Minh Châu MKT 404 H K27QTM

2 27202241554 Trần Thị Minh Châu MKT 404 H K27QTM

3 27202202301 Trần Thị Linh Chi MKT 404 H K27QTM

4 27202223322 Phạm Thị Ái Công MKT 404 H K27QTM

5 27207142416 Nguyễn Mạnh Cường MKT 404 H K27QTM

6 27207528287 Nguyễn Thị Diễm MKT 404 H K27QTM

7 27202238079 Lý Thị Phương Diểm MKT 404 H K27QTM

8 27202230810 Phạm Nguyễn Mỹ Điều MKT 404 H K27QTM

9 27202201311 Nguyễn Thùy Dung MKT 404 H K27QTM

10 27202133649 Ngô Thị Giang MKT 404 H K27QTM

11 27202239096 Hoàng Thị Mỹ Giang MKT 404 H K27QTM

12 27202234037 Ngô Thị Ngân Hà MKT 404 H K27QTM

13 27202600018 Võ Thị Bảo Hà MKT 404 H K27QTM

14 27212247104 Nguyễn Trần Quang Hà MKT 404 H K27QTM

15 27202240512 Lê Bảo Hân MKT 404 H K27QTM

16 27202202255 Phan Thị Thúy Hằng MKT 404 H K27QTM

17 27202239393 Đoàn Thị Thanh Hằng MKT 404 H K27QTM

18 27202241302 Nguyễn Diệu Hằng MKT 404 H K27QTM

19 27212240804 Nguyễn Châu Hạnh MKT 404 H K27QTM

20 27202140840 Thái Thị Minh Hiền MKT 404 H K27QTM

21 27202240616 Trần Thúy Hiền MKT 404 H K27QTM

22 27202241058 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 404 H K27QTM

23 27207232552 Phan Thị Thu Hiền MKT 404 H K27QTM

24 27202238104 Nguyễn Thị Minh Hiếu MKT 404 H K27QTM

25 27212200576 Đinh Tiến Hiếu MKT 404 H K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212242441 Nguyễn Dương Hiếu MKT 404 H K27QTM

2 27202242864 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng MKT 404 H K27QTM

3 27212245077 Phạm Đức Hùng MKT 404 H K27QTM

4 27211239703 Phan Văn Hưng MKT 404 H K27QTM

5 27212139038 Phạm Minh Huy MKT 404 H K27QTM

6 27212201857 Huỳnh Hải Huy MKT 404 H K27QTM

7 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy MKT 404 H K27QTM

8 27202244048 Phạm Thị Mỹ Kiều MKT 404 H K27QTM

9 27202241003 Nguyễn Trần Khánh Linh MKT 404 H K27QTM

10 27202247498 Lâm Hoàng Mỹ Linh MKT 404 H K27QTM

11 27212245320 Huỳnh Nguyễn Thùy Linh MKT 404 H K27QTM

12 27212200202 Phạm Phương Loan MKT 404 H K27HP-QTM

13 27202238756 Lê Thị Hồng Mai MKT 404 H K27QTM

14 27202120026 Trịnh Huyền Giáng My MKT 404 H K27QTM

15 27202127903 Huỳnh Thị Trà My MKT 404 H K27QTM

16 27202239331 Lê Thị My MKT 404 H K27QTM

17 27202247039 Võ Hoàn Mỹ MKT 404 H K27QTM

18 27202244173 Trần Thị Na MKT 404 H K27QTM

19 27202231440 Võ Thị Hồng Nga MKT 404 H K27QTM

20 27202241019 Vũ Thị Ngọc MKT 404 H K27QTM

21 27202202644 Lê Thị Phước Nguyên MKT 404 H K27QTM

22 27202228672 Phan Thị Ngọc Nhi MKT 404 H K27QTM

23 27202231943 Văn Thị Phương Nhi MKT 404 H K27QTM

24 27202249002 Võ Thị Nhi MKT 404 H K27QTM

25 27202253525 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 404 H K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202426395 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 404 H K27QTM

2 27207127269 Hà Thị Linh Nhi MKT 404 H K27QTM

3 27202231086 Nguyễn Quỳnh Như MKT 404 H K27QTM

4 27202137612 Trần Thị Hồng Nhung MKT 404 H K27QTM

5 27202202464 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 404 H K27QTM

6 27202236369 Phạm Thị Kim Nhung MKT 404 H K27QTM

7 27202245959 Hoàng Thị Hồng Nhung MKT 404 H K27QTM

8 27202101332 Võ Hồ Nhật Ny MKT 404 H K27QTM

9 27202229205 Phan Thị Ny MKT 404 H K27QTM

10 27202234783 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 404 H K27QTM

11 27212220501 Nguyễn Hồng Phúc MKT 404 H K27QTM

12 27202238777 Nguyễn Thị Phương MKT 404 H K27QTM

13 27212245048 Đỗ Anh Phương MKT 404 H K27QTM

14 27202243599 Nguyễn Thị Kim Phượng MKT 404 H K27QTM

15 27202245383 Phạm Thị Quyên MKT 404 H K27QTM

16 27202241009 Hồ Thị Như Quỳnh MKT 404 H K27QTM

17 27202241501 Lê Thị Diễm Quỳnh MKT 404 H K27QTM

18 27202244014 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 H K27QTM

19 27202650094 Nguyễn Hải Sa MKT 404 H K27QTD

20 26211331480 Võ Nhân Tài MKT 404 H K27QTM

21 27202202912 Huỳnh Thị Thanh Thảo MKT 404 H K27HP-QTM

22 27202251646 Nguyễn Thị Thảo MKT 404 H K27QTM

23 27202340271 Hoàng Thị Phương Thảo MKT 404 H K27QTM

24 27212200971 Nguyễn Văn Thế MKT 404 H K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212245501 Huỳnh Lâm Anh Thư MKT 404 H K27QTM

2 27202200632 Phan Thị Thu Trà MKT 404 H K27QTM

3 27202240489 Lê Thị Ngọc Trâm MKT 404 H K27QTM

4 27202835675 Bùi Thu Trâm MKT 404 H K27QTD

5 27202240346 Trần Thị Huyền Trân MKT 404 H K27QTM

6 27202240869 Hồ Thị Quỳnh Trang MKT 404 H K27QTM

7 27212227900 Lê Huyền Trang MKT 404 H K27QTM

8 27212253286 Nguyễn Diệu Minh Trang MKT 404 H K27QTM

9 27202240555 Phan Thị Thúy Triều MKT 404 H K27QTM

10 27202227077 Trần Thị Khánh Trinh MKT 404 H K27QTM

11 27202252840 Lê Thị Kiều Trinh MKT 404 H K27QTM

12 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến MKT 404 H K27QTM

13 27202247608 Phạm Thị Bảo Uyên MKT 404 H K27QTM

14 27202253262 Nguyễn Thị Nhã Uyên MKT 404 H K27QTM

15 27217143536 Lê Trần Bảo Uyên MKT 404 H K27QTM

16 27212436497 Trần Thuý Vân MKT 404 H K27QTM

17 27212252687 Lương Dương Vinh MKT 404 H K27QTM

18 27212242465 Bùi Anh Vũ MKT 404 H K27QTM

19 27202220972 Diệp Thị Như Yến MKT 404 H K27QTM

20 27202201262 Dương Quốc Hoài Ân MKT 404 J K27QTM

21 27202244072 Nguyễn Thị Vân Anh MKT 404 J K27QTM

22 27202252990 Nguyễn Thị Phương Anh MKT 404 J K27QTM

23 27212202243 Hoàng Nhật Anh MKT 404 J K27QTM

24 27217136966 Đào Nhật Anh MKT 404 J K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202221681 Võ Thị Ngọc Ánh MKT 404 J K27QTM

2 27212228975 Nguyễn Vũ Thiên Bảo MKT 404 J K27QTM

3 27202242051 Lê Thị Mỹ Cầm MKT 404 J K27QTM

4 27202136250 Lê Thị Cương MKT 404 J K27QTM

5 27202242922 Trần Thị Ngọc Diệp MKT 404 J K27QTM

6 27202238764 Lê Đặng Hải Dương MKT 404 J K27QTM

7 27202227182 Nguyễn Thị Lê Duyên MKT 404 J K27QTM

8 27202835904 Thân Thị Mỹ Duyên MKT 404 J K27QTD

9 27202253651 Nguyễn Thị Hà Giang MKT 404 J K27QTM

10 26204300251 Mai Phan Thảo Hà MKT 404 J K26QTM

11 27202239486 Trương Thị Hà MKT 404 J K27QTM

12 27202240981 Nguyễn Thị Hà MKT 404 J K27QTM

13 27208635698 Nguyễn Lê Ngọc Hân MKT 404 J K27QTM

14 27202243056 Võ Thị Bích Hằng MKT 404 J K27QTM

15 27202931259 Nguyễn Tuyết Hằng MKT 404 J K27QTM

16 27202200744 Nguyễn Thị Hiền MKT 404 J K27QTM

17 27202232955 Tôn Thị Thanh Hiền MKT 404 J K27QTM

18 27202237703 Trần Thị Thúy Hiền MKT 404 J K27QTM

19 27202247178 Nguyễn Thị Hiền MKT 404 J K27QTM

20 27203334971 Ngô Thị Hiền MKT 404 J K27QTM

21 27217246761 Nguyễn Ngọc Hiền MKT 404 J K27QTM

22 27212201768 Lê Văn Hiếu MKT 404 J K27QTM

23 27202202880 Nguyễn Thị Hoa MKT 404 J K27QTM

24 27202243069 Đinh Thị Bích Hoa MKT 404 J K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212239467 Nguyễn Quốc Hoàn MKT 404 J K27QTM

2 27212200987 Nguyễn Thắng Gia Huy MKT 404 J K27QTM

3 27202201487 Hoàng Thị Thanh Huyền MKT 404 J K27QTM

4 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh MKT 404 J K27QTM

5 27202245955 Nguyễn Thị Mỹ Lành MKT 404 J K27QTM

6 27202200196 Hồ Thị Mỹ Linh MKT 404 J K27QTM

7 27202222564 Ngô Thị Ánh Linh MKT 404 J K27QTM

8 27202240923 Lê Thị Mỹ Linh MKT 404 J K27QTM

9 27212242500 Đỗ Ngọc Linh MKT 404 J K27HP-QTM

10 27212241727 Nguyễn Hoàng Thái Long MKT 404 J K27QTM

11 27202202202 Trần Thị Cẩm Ly MKT 404 J K27QTM

12 27202229299 Võ Thị Trúc Ly MKT 404 J K27QTM

13 27202229474 Phạm Thị Hoàng Ly MKT 404 J K27QTM

14 27202201764 Đậu Thị Mai MKT 404 J K27QTM

15 27202200675 Hứa Nhật Minh MKT 404 J K27QTM

16 27212247035 Nguyễn Hoàng Minh MKT 404 J K27QTM

17 27202239012 Nguyễn Ngọc Trà My MKT 404 J K27QTM

18 27212203084 Nguyễn Lê Huyền My MKT 404 J K27QTM

19 27202225364 Võ Mai Na MKT 404 J K27QTM

20 27212240669 Võ Hoài Nam MKT 404 J K27QTM

21 27202229759 Lê Thủy Ngân MKT 404 J K27HP-QTM

22 27202242159 Trần Khánh Ngân MKT 404 J K27QTM

23 27202243889 Tô Thị Thúy Ngân MKT 404 J K27HP-QTM

24 27212803063 Võ Lê Thu Ngân MKT 404 J K27QTD
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 1101/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc MKT 404 J K27QTM

2 27202845121 Trần Thị Hồng Ngọc MKT 404 J K27QTD

3 27212800558 Nguyễn Hà Quý Ngọc MKT 404 J K27QTD

4 27202220620 Nguyễn Thị Hoài Nhân MKT 404 J K27QTM

5 27212237560 Trần Công Nhật MKT 404 J K27QTM

6 27202202378 Phạm Nguyệt Nhi MKT 404 J K27QTM

7 27202225363 Trương Thị Tuyết Nhi MKT 404 J K27QTM

8 27202830389 Nguyễn Tuyết Nhi MKT 404 J K27QTD

9 27207323886 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 404 J K27QTM

10 27202202209 Phạm Thị Hồng Nhung MKT 404 J K27QTM

11 27202238106 Huỳnh Thị Ái Nữ MKT 404 J K27QTM

12 27202234331 Nguyễn Thị Hằng Ny MKT 404 J K27HP-QTM

13 27212236356 Trương Quang Phú MKT 404 J K27QTM

14 27212841796 Nguyễn Hải Phúc MKT 404 J K27QTD

15 27212243757 Phan Như Phùng MKT 404 J K27HP-QTM

16 27202249683 Nguyễn Thị Thùy Phương MKT 404 J K27QTM

17 27202202554 Dương Thị Diễm Quỳnh MKT 404 J K27QTM

18 27202601493 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 J K27QTM

19 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 404 J K27QTM

20 27202253901 Nguyễn Thị Kim Sa MKT 404 J K27QTM

21 27202202510 Phạm Thị Minh Tâm MKT 404 J K27QTM

22 27212239605 Đinh Thanh Tâm MKT 404 J K27QTM

23 27202229329 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 404 J K27QTM

24 27202242429 Dương Phương Thảo MKT 404 J K27QTM
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MÔN THI : MKT 404 (B-D-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 1101/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27204727441 Huỳnh Thị Thu Thảo MKT 404 J K27QTM

2 27212142080 Phùng Quốc Thịnh MKT 404 J K27QTM

3 27212253642 Trương Viết Thoại MKT 404 J K27QTM

4 27202236010 Thái Trần Anh Thư MKT 404 J K27QTM

5 27202244167 Nguyễn Thị Thư MKT 404 J K27HP-QTM

6 27212245378 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 404 J K27QTM

7 27202131005 Lê Thị Quỳnh Tiên MKT 404 J K27HP-QTM

8 27202242296 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 404 J K27QTM

9 27202201918 Trần Minh Trang MKT 404 J K27QTM

10 27212129084 Hà Minh Trí MKT 404 J K27QTM

11 27202802251 Mai Lê Kiều Trinh MKT 404 J K27QTD

12 27205242400 Hồ Đặng Bảo Trinh MKT 404 J K27QTM

13 27212241582 Nguyễn Thành Trung MKT 404 J K27QTM

14 27202138918 Đặng Thị Kim Trưng MKT 404 J K27QTM

15 27202200607 Trần Hữu Minh Tuấn MKT 404 J K27QTM

16 27212243672 Nguyễn Anh Tuấn MKT 404 J K27QTM

17 27202136057 Phạm Thị Thu Vân MKT 404 J K27HP-QTM

18 27202200761 Nguyễn Tường Vi MKT 404 J K27QTM

19 27212237913 Lê Võ Quang Vinh MKT 404 J K27HP-QTM

20 27202243344 Trần Thị Hoài Vy MKT 404 J K27QTM

21 27202248898 Nguyễn Thị Thúy Xinh MKT 404 J K27QTM

22 27212243814 Huỳnh Thị Ngọc Xinh MKT 404 J K27QTM

23 27212202335 Trần Lê Xuân MKT 404 J K27QTM

24 27202224644 Nguyễn Võ Thùy Duyên MKT 404 C K27QTM Thi ghép
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